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Mã định 

danh

1 Phạm Thiên An 07.05.2018 x Kinh Lê Thị Bích Thảo Làm nông Thôn 1 - Eakmut 0984243683 66318000121

2 Nguyễn Thị Huyền Anh 10.09.2018 x Kinh Nguyễn Thị Thanh Tâm Làm nông Quảng Cư 1A 0978765122 42318009156

3 Nguyễn Ngọc Bích 19.12.2018 x Kinh Nguyễn Văn Nam Làm nông Thôn 3 - Eakmut 0962427585 66318011527

4 Vũ Minh Đạt 24.07.2018 Kinh Nguyễn Thị Kim Ngọc Viên chức Thôn 12 - Cư Ni 0989300062 66218002913

5 Vũ Phát Đạt 24.07.2018 Kinh Nguyễn Thị Kim Ngọc Viên chức Thôn 12 - Cư Ni 0989300062 66218002915

6 Trần Thị Thuý Hà 04.06.2018 x Kinh Lê Thị Minh Tuyết Làm nông Thôn 3 - Eakmut 0387211968 66318000697

7 Lê Ngọc Hân 25.07.2018 x Kinh Lê Thị Hồng My Làm nông Thôn 4 - Eakmut 0944096929 66318002474

8 Võ Đăng Khôi 24.03.2018 Kinh Trần Thị Hợp Làm nông Thôn 3 - Eakmut 0889049949 66218021045

9 Nguyễn Đình Khôi 18.07.2018 Kinh Trương Thị Thu Hiền Làm nông Thôn 1 - Eakmut 0986720842 66218003511

10 Trần Nguyễn Bảo Lan 23.11.2018 x Kinh Trần Quốc Cường Làm nông Thôn 3 - Eakmut 0975509743 66318008767

11 Nguyễn Vũ Hoàng Lâm 11.09.2018 Kinh Vũ Thị Bích Đào Làm nông Thôn 3 - Eakmut 0984911717 66218005207

12 Nguyễn Trần Phương Linh 15.06.2018 x Kinh Trần Thị Lý Làm nông Thôn 4 - Eakmut 0916158654 66318001381

13 Cao Vương Minh Long 26.04.2018 Kinh Vương Thị Hồng Công nhân Thôn 1 - Eakmut 0363805490 66218005201

14 Phan Thị Khánh Ly 28.04.2018 x Kinh Nguyễn Thị Tâm Làm nông Thôn 12 - Cư Ni 0985519463 66318021978

15 Tống Tuệ Mẫn 20.08.2018 x Kinh Trần Thị Ngọc Viên chức Thôn 8 - Cư Ni 0399031018 66318004305

16 Nguyễn Bảo Ngọc 29.04.2018 x Kinh Nguyễn Thị Na Làm nông Thôn 1 - Eakmut 0968435437 66318000113

17 Nguyễn Quốc Nguyên 01.01.2018 Kinh Phạm Thị Hồng Phương Làm nông Thôn 1 - Eakmut 0917515962 66218005202

18 Vũ Lê Ngọc Nhi 13.05.2018 x Kinh Lê Thị Vân Làm nông Thôn 3 - Eakmut 0333639667 66318001079

19 Đồng Lê An Nhi 16.04.2018 x Kinh Lê Thị Kiều Trinh Giáo viên Thôn 1 - Eakmut 0933120096 66318017622

20 Đặng An Nhiên 10.09.2018 x Kinh Phan Thị Hương Làm nông Thôn 4 - Eakmut 0378237955 66318006690

21 Lê Huỳnh Gia Phát 21.07.2018 Kinh Huỳnh Thị Minh Ánh Làm nông Thôn 3 - Eakmut 0974744721 66218006750

22 Vũ Hoàng Nhật Minh 02.11.2018 Kinh Vũ Hoài Đông Làm nông Thôn 12 - Cư Ni 0984888721 66218009470

23 Dương Thị Tâm 24.04.2018 x Kinh Nguyễn Hồng Nhung Làm nông Thôn 1 - Eakmut 0366226565 66318023704

24 Lê Thị Minh Thư 16.08.2018 x Kinh Lê Thị Phương Làm nông Thôn 4 - Eakmut 0326646569 66318008343

25 Nguyễn Phạm Quốc Thắng 07.05.2018 Kinh Nguyễn Văn Thương Làm nông Thôn 4 - Eakmut 0824251325 66218000563
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26 Hoàng Cát Tiên 12.03.2018 x Kinh Trần Thị Hồng Hạnh Làm nông Thôn 1 - Eakmut 0974429650 42068009979

27 Nguyễn Thảo Nguyên 08.08.2018 x Kinh Phùng Thị An Làm nông Thôn 3 - Eakmut 0948714193 66318008104

28 Nguyễn Thanh Tùng 13.09.2018 Kinh Nguyễn Thanh Hào Làm nông Thôn 3 - Eakmut 0973846811 66218006998

29 Phan Khôi Vĩ 30.11.2018 Kinh Lê Thị Oanh Làm nông Thôn 1 - Eakmut 0969531735 66218012946

30 Võ Lê Minh An 23.03.2018 Kinh Lê Thị Ni Na Công chức Thôn 4 - Eakmut 0949579296 363811471

31 Nguyễn Tuấn Anh 17.04.2018 Kinh Nguyễn Thị Mỹ Dung Làm nông Thôn 4 - Eakmut 0899497375 68218007162

32 Nguyễn Trần Vân Anh 04.09.2018 x Kinh Nguyễn Duy Đông Làm nông Thôn 3 - Eakmut 0862720721 66318005746

33 Lê Văn Bách 16.01.2018 Kinh Lê Văn Thưởng Làm nông Quảng Cư 2 0967589966 66218023505

34 Trần Hải Băng 30.08.2018 x Kinh Nguyễn Thị Chung Viên chức Thôn 8 - Cư Ni 0983969019 66318004546

35 Thái Đình Lê Hải 24.06.2018 Kinh Thái Đình Phương Làm nông Thôn 4 - Eakmut 0977664402 66218001469

36 Lý Thiên Hải 20.11.2018 Kinh Lê Thị Kim Hà Làm nông Thôn 2 - Eakmut 0905322987 74218010308

37 Phạm Đăng Khoa 20.09.2018 Kinh Nguyễn Thị Hương Làm nông Thôn 4 - Eakmut 0338520188 66218007176

38 Nguyễn Thanh Khoa 08.12.2018 Kinh Nguyễn Thị Phượng Làm nông Thôn 4 - Eakmut 0945971887 66218010979

39 Dương Tùng Khôi 08.08.2018 Kinh Dương Văn Thịnh Làm nông Quảng Cư 2 0398425767 66218012692

40 Hà Đăng Khôi 12.11.2018 Kinh Đặng Thị Thanh Nga Làm nông Quảng Cư 2 0362450485 42218013760

41 Lê Minh Khôi 06.09.2018 Kinh Trần Thị Hồng Thuỷ Làm nông Thôn 4 - Eakmut 0333038177 66218006265

42 Lê Bùi Trúc Linh 08.10.2018 x Kinh Bùi Thị Bích Phương Làm nông Thôn 12 - Cư Ni 0945971897 66318006519

43 Nguyễn Sỹ Long 11.01.2018 Kinh Phạm Thị Huệ Làm nông Thôn 3 - Eakmut 0769478784 66218008851

44 Nguyễn Sỹ Sơn 14.02.2018 Kinh Nguyễn Thị Chăm Làm nông Thôn 1 - Eakmut 0935974736 66218021843

45 Phạm Khánh My 01.11.2018 x Kinh Phan Thị Chinh Dược sĩ Thôn 12 - Cư Ni 0989530034 79318036172

46 Nguyễn Trung Nghĩa 29.01.2018 Kinh Phạm Thị Thắm Làm nông Thôn 12 - Cư Ni 0395562543 66218021905

47 Lê Tống Thiện Nhân 03.05.2018 x Kinh Tống Thị Thanh Hải Giáo viên Thôn 12 - Cư Ni 0904752721 66318015693

48 Lê Thị Yến Nhi 28.11.2018 x Kinh Lê Thị Liên Làm nông Thôn 12 - Cư Ni 0855027679 66318010999

49 Nguyễn Châu An Nhiên 09.09.2018 x Kinh Nguyễn Châu Tuấn Làm nông Thôn 12 - Cư Ni 0947719721 66318006149

50 Nguyễn T. Quỳnh Như 08.12.2018 x Kinh Nguyễn Thị Phượng Làm nông Thôn 4 - Eakmut 0945971887 66318010338

51 Lê Minh Phát 28.11.2018 Kinh Dương Thanh Hồng Làm nông Quảng Cư 1B 0912790467 66218011639

52 Nguyễn Gia Phúc 08.05.2018 Kinh Lê Thị Thu Làm nông Thôn 12 - Cư Ni 0835268626 66218016492

53 Ngô Thị Thanh Thuý 30.08.2018 x Kinh Vũ Thị Nu Làm nông Thôn 12 - Cư Ni 0817497385 66318006397

54 Đinh Hà Uyên Thư 05.08.2018 x Kinh Đinh Hào Quang Làm nông Thôn 12 - Cư Ni 0982397984 66318004028

55 Huỳnh Bảo Thy 15.01.2018 x Kinh Hà Thị Lê Làm nông Thôn 4 - Eakmut 0399297865 77318000193

56 Nông Hoài Bảo Trân 02.03.2018 x Tày Nông Thị Hoài Trang Làm nông Quảng Cư 1B 0369099838 6631816496



57 Đồng Huyền Trân 13.03.2018 x Kinh Đỗ Thị Thuý Thu Công nhân Thôn 12 - Cư Ni 0981510785 66318023193

58 Lê Hữu Trung 13.10.2018 Kinh Lê Thị Liên Làm nông Thôn 12 - Cư Ni 0386184904 66218009750

59 Trần Nguyễn Chí Bảo 22.10.2018 Kinh Nguyễn Thị Lan Làm nông Quảng Cư 1B - Cư Ni 0376233710 66218007681

60 Trần Gia Bảo 14.04.2018 Kinh Nguyễn T. Bích Quỳnh Làm nông Quảng Cư 1A - Cư Ni 0971403435 66218021907

61 Đào Viết Quốc Bảo 09.01.2018 Kinh Đào Viết Quyết Làm nông Quảng Cư 1A - Cư Ni 0962106993 66218021156

62 Đào Viết Hải Đăng 26.03.2018 Kinh Trần Thị Hằng Làm nông Quảng Cư 1A - Cư Ni 0377620837 66218017149

63 Nguyễn Huỳnh Khôi 25.12.2018 Kinh Nguyễn Thị Vân Làm nông EaSinh 1 - Cư Ni 0355204161 98218015913

64 Dương Thị Phương Ngân 07.04.2018 x Kinh Trần Thị Viễn Làm nông Quảng Cư 1A - Cư Ni 0386626948 66318020839

65 Lê Khôi Nguyên 03.04.2018 Kinh Lê Thị Huyền Làm nông Quảng Cư 1A - Cư Ni 0978218527 66318020838

66 Nguyễn Ngọc Nhi 4.11.2018 x Kinh Võ Thị Bích Làm nông Quảng Cư 2 - Cư Ni 0383152778 66318009264

67 Hoàng Yến Nhi 27.06.2018 x Nùng Nguyễn Thị Hạnh Làm nông Quảng Cư 1B - Cư Ni 0943239769 66318001440

68 Trần Đại Phát 17.05.2018 Kinh Lãnh Thị Đanh Làm nông Quảng Cư 1B - Cư Ni 0367072482 66218017793

69 Nông Chấn Phong 09.03.2018 Tày Hoàng Thị Ngọc Công nhân Quảng Cư 1B - Cư Ni 0393388921 66218019811

70 Trần Phúc Sơn 15.09.2018 Kinh Dương Thị Mỹ Làm nông Quảng Cư 1A - Cư Ni 0384742248 66218007478

71 Nguyễn Hà Thành 06.10.2018 Kinh Hà Thị Bích Trâm Làm nông EaSinh 1 - Cư Ni 0399351066 66218014051

72 Hồ Thị Anh Thư 16.10.2018 x Kinh Trần Thị Hiền Làm nông Quảng Cư 1A - Cư Ni 0367673495 66318007980

73 Đào Nguyễn Cát Tường 04.11.2018 x Kinh Nguyễn Thị Tú Uyên Làm nông Quảng Cư 1A - Cư Ni 0972550109 66318009633

                                           Vũ Thị Hoa

Cư Ni, ngày 15 tháng 7 năm 2024
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